
Nộp NSNN

(nếu có) (Nghìn đồng)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Đầu tư xây dựng, mua sắm  4.604.884

Tài sản cố định khác  4.604.884

Bàn, ghế phòng hội trường BHT - 

1400 (Bộ 6 bàn và 16 ghế) ; TYT 

Hoài Tân

Bộ 1 Viễn Thông Việt Nam 2022  49.010 Đấu thầu
Công Ty TNHH Đồ Gỗ 

Viễn Thông Bình Định

Bàn, ghế phòng hội trường BHT - 

1400 (Bộ 6 bàn và 16 ghế) ; TYT 

Hoài Thanh Tây

Bộ 1 Viễn Thông Việt Nam 2022  49.010 Đấu thầu
Công Ty TNHH Đồ Gỗ 

Viễn Thông Bình Định

Bộ bàn ghế hội trường BHT-1400 (6 

bàn, 16 ghế) TYT Bồng Sơn
Bộ 1 Việt Nam 2023  48.200 Đấu thầu

Công Ty TNHH Đồ Gỗ 

Viễn Thông Bình Định

Bộ bàn ghế hội trường BHT-1400 (6 

bàn, 16 ghế) TYT Hoài Châu Bắc
Bộ 1 Việt Nam 2023  48.200 Đấu thầu

Công Ty TNHH Đồ Gỗ 

Viễn Thông Bình Định

Bộ máy vi tính CMS Xmedia; Seri: 

XM 301525 (CPU); 

WUV2335A1144 (Màn hình)

Cái 1 CMS Việt Nam 2023  15.000 Đấu thầu
Công ty TNHH Thương 

Mại Dịch Vụ Sao Việt

Bộ máy vi tính CMS Xmedia; Seri: 

XM 301537 (CPU); 

WUV2335A1183 (Màn hình)

Cái 1 CMS Việt Nam 2023  15.000 Đấu thầu
Công ty TNHH Thương 

Mại Dịch Vụ Sao Việt

Bộ máy vi tính CMS Xmedia; Seri: 

XM 301539 (CPU); 

WUV2335A0260 (Màn hình)

Cái 1 CMS Việt Nam 2023  15.000 Đấu thầu
Công ty TNHH Thương 

Mại Dịch Vụ Sao Việt

Bộ máy vi tính CMS Xmedia; Seri: 

XM 301559 (CPU); 

WUV2335A1585 (Màn hình)

Cái 1 CMS Việt Nam 2023  15.000 Đấu thầu
Công ty TNHH Thương 

Mại Dịch Vụ Sao Việt

Bộ máy vi tính CMS Xmedia; Seri: 

XM 301575 (CPU); 

WUV2335A1699 (Màn hình) TCKT 

(Duyên)

Cái 1 CMS Việt Nam 2023  15.000 Đấu thầu
Công ty TNHH Thương 

Mại Dịch Vụ Sao Việt

Bộ máy vi tính CMS Xmedia; Seri: 

XM 301584 (CPU); 

WUV2335A0041 (Màn hình)

Cái 1 CMS Việt Nam 2023  15.000 Đấu thầu
Công ty TNHH Thương 

Mại Dịch Vụ Sao Việt

Bộ máy vi tính CMS Xmedia; Seri: 

XM 301592 (CPU); 

WUV2335A0237 (Màn hình)

Cái 1 CMS Việt Nam 2023  15.000 Đấu thầu
Công ty TNHH Thương 

Mại Dịch Vụ Sao Việt

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-TTYT ngày        / 8 / 2024 của Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn)

1

Bộ, tỉnh: Tỉnh Bình Định

Cơ quan quản lý cấp trên: Sở Y tế tỉnh Bình Định

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn

Mã đơn vị: 1047707

Loại hình đơn vị: Y tế khác

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG NĂM 2023

Ghi 

chú
(nếu có)(người bán)

(Nghìn đồng)
Được để lại 

đơn vị
(Nghìn đồng)

Stt Tên tài sản
Đơn vị 

tính
Số lượng Nhãn hiệu

Nước sản 

xuất

Năm 

sản xuất
Giá mua/thuê

Hình thức 

mua

sắm/thuê

1

I

1

Nhà cung cấp

Giá trị các khoản 

hoa hồng, chiết 

khấu, khuyến mãi 

thu được khi thực 

hiện mua sắm

Việc sử dụng các khoản

hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi



Bộ máy vi tính CMS Xmedia; Seri: 

XM 301609 (CPU); 

WUV2335A0336 (Màn hình) (Sang 

TCHC)

Cái 1 CMS Việt Nam 2023  15.000 Đấu thầu
Công ty TNHH Thương 

Mại Dịch Vụ Sao Việt

Bộ máy vi tính CMS Xmedia; Seri: 

XM 301627 (CPU); 

WUV2335A1139 (Màn hình)

Cái 1 CMS Việt Nam 2023  15.000 Đấu thầu
Công ty TNHH Thương 

Mại Dịch Vụ Sao Việt

Bộ máy vi tính CMS Xmedia; Seri: 

XM 301630 (CPU); 

WUV2335A0322 (Màn hình)

Cái 1 CMS Việt Nam 2023  15.000 Đấu thầu
Công ty TNHH Thương 

Mại Dịch Vụ Sao Việt

Bộ máy vi tính CMS Xmedia; Seri: 

XM 301652 (CPU); 

WUV2335A1560 (Màn hình) Khám 

bệnh

Cái 1 CMS Việt Nam 2023  15.000 Đấu thầu
Công ty TNHH Thương 

Mại Dịch Vụ Sao Việt

Bộ máy vi tính CMS Xmedia; Seri: 

XM 301703 (CPU); 

WUV2335A0225 (Màn hình)

Cái 1 CMS Việt Nam 2023  15.000 Đấu thầu
Công ty TNHH Thương 

Mại Dịch Vụ Sao Việt

Bộ máy vi tính FPT Elead T1240i 

Core i5 Seri: WT0612221938; 

(Phòng BS Đình)

Bộ 1 FPT Việt Nam 2022  15.000 Đấu thầu
Công ty Cổ Phần Đầu Tư 

TASLA Việt Nam

Bộ máy vi tính FPT Elead T1240i 

Core i5 Seri: WT0612221955; Phòng 

Khám số 1)

Bộ 1 FPT Việt Nam 2022  15.000 Đấu thầu
Công ty Cổ Phần Đầu Tư 

TASLA Việt Nam

Bộ máy vi tính FPT Elead T1240i 

Core i5 Seri: WT0612221964 (Phòng 

Dân số)

Bộ 1 FPT Việt Nam 2022  15.000 Đấu thầu
Công ty Cổ Phần Đầu Tư 

TASLA Việt Nam

Bộ máy vi tính FPT Elead T1240i 

Core i5 Seri: WT0612221981; TYT 

Tan Quan

Bộ 1 FPT Việt Nam 2022  15.000 Đấu thầu
Công ty Cổ Phần Đầu Tư 

TASLA Việt Nam

Bộ máy vi tính FPT Elead T1240i 

Core i5 Seri: WT0612222007 (Khoa 

NNN)

Bộ 1 FPT Việt Nam 2022  15.000 Đấu thầu
Công ty Cổ Phần Đầu Tư 

TASLA Việt Nam

Bộ máy vi tính FPT Elead T1240i 

Core i5 Seri: WT0612222008; TYT 

Hoài Mỹ

Bộ 1 FPT Việt Nam 2022  15.000 Đấu thầu
Công ty Cổ Phần Đầu Tư 

TASLA Việt Nam

Bộ máy vi tính FPT Elead T1240i 

Core i5 Seri: WT0612222016; Khoa 

YHCT

Bộ 1 FPT Việt Nam 2022  15.000 Đấu thầu
Công ty Cổ Phần Đầu Tư 

TASLA Việt Nam

Bộ máy vi tính FPT Elead T1240i 

Core i5 Seri: WT0612222021 (TYT 

Hoài Tân)

Bộ 1 FPT Việt Nam 2022  15.000 Đấu thầu
Công ty Cổ Phần Đầu Tư 

TASLA Việt Nam

Bộ máy vi tính FPT Elead T1240i 

Core i5 Seri: WT0612222027; TYT 

Hoài Châu

Bộ 1 FPT Việt Nam 2022  15.000 Đấu thầu
Công ty Cổ Phần Đầu Tư 

TASLA Việt Nam

Bộ máy vi tính FPT Elead T1240i 

Core i5 Seri: WT0612222030; TYT 

Tam Quan Nam

Bộ 1 FPT Việt Nam 2022  15.000 Đấu thầu
Công ty Cổ Phần Đầu Tư 

TASLA Việt Nam

Bộ máy vi tính FPT Elead T1240i 

Core i5 Seri: WT0612222035; TYT 

Hoài Mỹ

Bộ 1 FPT Việt Nam 2022  15.000 Đấu thầu
Công ty Cổ Phần Đầu Tư 

TASLA Việt Nam

Bộ máy vi tính FPT Elead T1240i 

Core i5 Seri: WT0612222036; Khoa 

YHCT

Bộ 1 FPT Việt Nam 2022  15.000 Đấu thầu
Công ty Cổ Phần Đầu Tư 

TASLA Việt Nam



Bộ máy vi tính FPT Elead T1240i 

Core i5 Seri: WT0612222051; Phòng 

KHNV (Luyến)

Bộ 1 FPT Việt Nam 2022  15.000 Đấu thầu
Công ty Cổ Phần Đầu Tư 

TASLA Việt Nam

Bộ máy vi tính FPT Elead T1240i 

Core i5 Seri: WT0612222063; TYT 

Hoài Tân

Bộ 1 FPT Việt Nam 2022  15.000 Đấu thầu
Công ty Cổ Phần Đầu Tư 

TASLA Việt Nam

Bộ máy vi tính FPT Elead T1240i 

Core i5 Seri: WT0612222064: TYT 

Hoài Thanh

Bộ 1 FPT Việt Nam 2022  15.000 Đấu thầu
Công ty Cổ Phần Đầu Tư 

TASLA Việt Nam

Bơm tiêm điện Perfusor Compact 

Plus (HSCC)
Cái 1

B.Braun 

Melsungen AG
Đức 2022  34.000 Chỉ định thầu Công ty TNHH Kiến Tạo

Bơm tiêm điện Perfusor Compact 

Plus (HSCC)
Cái 1

B.Braun 

Melsungen AG
Đức 2023  34.000 Chỉ định thầu Công ty TNHH Kiến Tạo

Hệ thống camera DH-IPC-

HSW1230SP-S5 + Ổ cứng Western 

Purple 10Tb WD102PURZ 

7200RPM SATA3256Mb (Phòng 

CNTT)

Cái 1
Western Purple 

10Tb
Trung Quốc 2022  73.475 Chỉ định thầu

Trung tâm điện tử - tin học 

Nguyễn Kim

Kệ sắt để đồ bệnh nhân khung sắt 

kẽm 4 ngăn 5 tầng (Cao 212, ngang 

212, rộng 75)cm

Cái 1 Việt Nam 2023  13.850 Chỉ định thầu

Công ty TNHH Xây Dựng 

Thương Mại Tổng Hợp 

Hoàng Giang

Kính Hiển vi 3 mắt có kết nối với 

camera KTS
Cái 1

Lobomed 

Instruments
Ấn Độ 2023  70.000 Chỉ định thầu

Công Ty TNHH MTV Thiết 

Bị Đỉnh Cao

Kính hiển vi phẫu thuật mắt OM-6; 

Seri: 20700266 ( Khoa Khám bệnh)
Cái 1 Takagi Seiko Nhật Bản 2022  284.025 Đấu thầu

Công Ty TNHH MTV Thiết 

Bị Đỉnh Cao

Lồng ấp trẻ sơ sinh Cái 1 Bistos Hàn Quốc 2023  150.000 Đấu thầu
Công Ty TNHH MTV Thiết 

Bị Đỉnh Cao

Máy chủ Dell powerdge T30Mini 

Tower Server (Phòng TCKT)
Cái 1 Dell Trung Quốc 2020  79.820 Chỉ định thầu

Công ty TNHH Đầu tư và 

Phát triển công nghệ Sao 

Mai

Máy điện não Cái 1

Contec 

Medical 

Systems Co., 

Ltd

Trung Quốc 2023  39.900 Đấu thầu
Công ty TNHH Khoa học 

và công nghệ Hà Thành

Máy điều hòa không khí Nagakawa Cái 1 Nagakawa In-đô-nê-xi-a 2022  12.750 Chỉ định thầu
Hộ Kinh Doanh cơ sở Điện 

lạnh Văn Khâm

Máy đo nhịp tim thai bằng siêu âm Cái 1 Bistos Hàn Quốc 2023  17.993 Đấu thầu
Công Ty TNHH MTV Thiết 

Bị Đỉnh Cao

Máy đo nhịp tim thai bằng siêu âm Cái 1 Bistos Hàn Quốc 2023  17.993 Đấu thầu
Công Ty TNHH MTV Thiết 

Bị Đỉnh Cao

Máy gây mê kèm thở GE Medical 

Systems
Cái 1

GE Medical 

Systems 

(China) Co.,Ltd

Trung Quốc 2023  750.000 Đấu thầu
Công Ty TNHH MTV Thiết 

Bị Đỉnh Cao

Máy giặt Hitachi Cái 1 Hitachi Thái Lan 2022  26.250 Chỉ định thầu
Hộ Kinh Doanh cơ sở Điện 

lạnh Văn Khâm

Máy giặt vắt công nghiệp 35kg Cái 1

FAGOR 

INDUSTRIAL 

S.Coop

Tây Ban Nha 2023  285.000 Đấu thầu
Công ty cổ phần thương mại 

Pan



Máy hút ẩm 6L MEACO 3 Cái 1 MEACO Trung Quốc  11.200 Chỉ định thầu Công ty TNHH Kiến Tạo

Máy ly tâm Cái 1

Sigma 

Laborzentrifuge 

 GmbH

Đức 2022  79.000 Đấu thầu
Công ty CP Y tế Quang 

Minh tại Tây Nguyên

Máy quét hai mặt Fujitsu Scanner 

(PA03811-B001)
Cái 1 FUJTSU Trung Quốc 2022  10.450 Chỉ định thầu

Trung tâm vi tính Trường 

Thủy

Máy siêu âm tổng quát Voluson S8 Cái 1
GE Ultrasound 

Korea Ltd
Hàn Quốc 2023  1.391.000 Đấu thầu

Công ty TNHH Dược phẩm 

Trang thiết bị Y tế T.D

Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng 

Avalon FM20; Philips Medizin 

Systeme BoblingenGmbH; Seri: 

DE65859158 ( Khoa CSSKSS)

Cái 1

Philips 

Medizin 

Systeme 

BoblingenGmb

H

Đức 2021  109.579 Đấu thầu

Công ty TNHH Thương 

Mại và Công Nghệ Kỹ 

Thuật TNT

Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng 

Avalon FM20; Philips Medizin 

Systeme BoblingenGmbH; Seri: 

DE65863488 ( Khoa CSSKSS)

Cái 1

Philips 

Medizin 

Systeme 

BoblingenGmb

H

Đức 2022  109.579 Đấu thầu

Công ty TNHH Thương 

Mại và Công Nghệ Kỹ 

Thuật TNT

Máy truyền dịch TE-LF630; Seri: 

2110010044 (Khoa HSCC)
Cái 1

Terumo 

Corporation
Nhật Bản 2021  32.500 Đấu thầu

Công Ty TNHH MTV Thiết 

Bị Đỉnh Cao

Máy truyền dịch TE-LF630; Seri: 

2110010045 (Khoa HSCC)
Cái 1

Terumo 

Corporation
Nhật Bản 2021  32.500 Đấu thầu

Công Ty TNHH MTV Thiết 

Bị Đỉnh Cao

Máy truyền dịch TE-LF630; Seri: 

2110010046 (Khoa HSCC)
Cái 1

Terumo 

Corporation
Nhật Bản 2021  32.500 Đấu thầu

Công Ty TNHH MTV Thiết 

Bị Đỉnh Cao

Máy xét nghiệm phân tích HbA1c; 

Pocketchern A1c; Seri:5F005 9 

(Khoa XN - CĐHA)

Cái 1
KF - diagnostic 

GmbH
Đức 2021  65.000 Đấu thầu

Công Ty TNHH MTV Thiết 

Bị Đỉnh Cao

Thiết bị tường lửa chống virus & 

thâm nhập FortiGate-200E Bundle 

Security Applinece

Cái 1  126.500 Đấu thầu
Công ty TNHH Thương 

Mại và tin học Gia Nguyên

Tủ để thuốc tủ trực khung Inox 

304/304L (Khoa Nhiễm)
Cái 1 2023  16.550 Chỉ định thầu

Công ty TNHH Xây Dựng 

Thương Mại Tổng Hợp 

Hoàng Giang

Tủ để tư trang cho bệnh nhân (185 x 

130 x 45)cm; Khoa NNTN
Cái 1 Tungkuang Việt Nam 2023  12.650 Chỉ định thầu

Công ty TNHH Xây Dựng 

Thương Mại Tổng Hợp 

Hoàng Giang

Tủ để tư trang cho bệnh nhân(180 x 

120 x 45) cm; Khoa Ngoại TH
Cái 1 TungKuang Việt Nam 2023  12.100 Chỉ định thầu

Công ty TNHH Xây Dựng 

Thương Mại Tổng Hợp 

Hoàng Giang

Tủ để tư trang cho bệnh nhân(180 x 

120 x 45) cm; Khoa Ngoại TH
Cái 1 TungKuang Việt Nam 2023  12.100 Chỉ định thầu

Công ty TNHH Xây Dựng 

Thương Mại Tổng Hợp 

Hoàng Giang

Tủ đựng hồ sơ loại 3 tầng, 02 cánh 

mở và 02 hộc kéo (185 x 120 x 

45)cm; Bộ phận Văn thư

Cái 1 Inox 304/304L Việt Nam 2023  17.050 Chỉ định thầu

Công ty TNHH Xây Dựng 

Thương Mại Tổng Hợp 

Hoàng Giang

Tủ đựng thuốc cao 170cm x ngang 

250cm x rộng 42cm
Cái 1

Tủ nhôm 

Tungkuang
Việt Nam 2023  14.250 Chỉ định thầu

Công ty TNHH Xây Dựng 

Thương Mại Tổng Hợp 

Hoàng Giang



Tủ quần áo nhân viên 8 ngăn (Cao 

170 xNgang 220 x Rộng 60) cm
Cái 1 Việt Nam 2023  15.950 Chỉ định thầu

Công ty TNHH Xây Dựng 

Thương Mại Tổng Hợp 

Hoàng Giang

Tủ quần áo nhân viên 8 ngăn (Cao 

170 xNgang 220 x Rộng 60) cm
Cái 1 Việt Nam 2023  15.950 Chỉ định thầu

Công ty TNHH Xây Dựng 

Thương Mại Tổng Hợp 

Hoàng Giang

Tài sản giao mới  58.750.742

Đất khuôn viên  57.697.380

Tổng diện tích khuôn viên đất Trung 

tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn (giai đoạn 

2)

Khuôn viên 1  57.697.380 Đấu thầu

Tài sản cố định khác  1.053.362

Trạm biến áp 03 pha 560KVA-

22/0,4kV
Cái 1

560KVA-

22/0,4kV
Việt Nam 2018  1.053.362 Đấu thầu

Tài sản từ nguồn viện trợ, quà 

biếu, tặng cho (nếu có)
 156.000

Tài sản cố định khác  156.000

Bộ máy vi tính để bàn HP 280 Pro 

G6 MT; HP V20 HD 19,5 LED
Bộ 1 HP Trung Quốc 2023  15.600 Tài trợ

Ngân hàng Agribank - chi 

nhánh Hoài Nhơn

Bộ máy vi tính để bàn HP 280 Pro 

G6 MT; HP V20 HD 19,5 LED
Bộ 1 HP Trung Quốc 2023  15.600 Tài trợ

Ngân hàng Agribank - chi 

nhánh Hoài Nhơn

Bộ máy vi tính để bàn HP 280 Pro 

G6 MT; HP V20 HD 19,5 LED
Bộ 1 HP Trung Quốc 2023  15.600 Tài trợ

Ngân hàng Agribank - chi 

nhánh Hoài Nhơn

Bộ máy vi tính để bàn HP 280 Pro 

G6 MT; HP V20 HD 19,5 LED
Bộ 1 HP Trung Quốc 2023  15.600 Tài trợ

Ngân hàng Agribank - chi 

nhánh Hoài Nhơn

Bộ máy vi tính để bàn HP 280 Pro 

G6 MT; HP V20 HD 19,5 LED
Cái 1 HP Trung Quốc 2023  15.600 Tài trợ

Ngân hàng Agribank - chi 

nhánh Hoài Nhơn

Bộ máy vi tính để bàn HP 280 Pro 

G6 MT; HP V20 HD 19,5 LED
Bộ 1 HP Trung Quốc 2023  15.600 Tài trợ

Ngân hàng Agribank - chi 

nhánh Hoài Nhơn

Bộ máy vi tính để bàn HP 280 Pro 

G6 MT; HP V20 HD 19,5 LED
Bộ 1 HP Trung Quốc 2023  15.600 Tài trợ

Ngân hàng Agribank - chi 

nhánh Hoài Nhơn

Bộ máy vi tính để bàn HP 280 Pro 

G6 MT; HP V20 HD 19,5 LED
Bộ 1 HP Trung Quốc 2023  15.600 Tài trợ

Ngân hàng Agribank - chi 

nhánh Hoài Nhơn

Bộ máy vi tính để bàn HP 280 Pro 

G6 MT; HP V20 HD 19,5 LED
Bộ 1 HP Trung Quốc 2023  15.600 Tài trợ

Ngân hàng Agribank - chi 

nhánh Hoài Nhơn

Bộ máy vi tính để bàn HP 280 Pro 

G6 MT; HP V20 HD 19,5 LED
Bộ 1 HP Trung Quốc 2023  15.600 Tài trợ

Ngân hàng Agribank - chi 

nhánh Hoài Nhơn

Tổng cộng  63.511.626
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